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TUẦN 33
Thứ   Tư  ngày  1   tháng  5  năm 2024
LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 
Bài 20: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (TIẾT 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Sử dụng tư liệu Lịch sử và Địa lí, nêu được Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hoá, giáo dục quan trọng của Việt Nam.
- Rèn luyện kĩ năng tư duy, lo gic
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Có ý thức tự học, tự tìm hiểu, tự chứng minh được Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hoá, giáo dục quan trọng của Việt Nam.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có thể trình bày được sản phẩm của nhóm, biết phát biểu ý kiến của bản thân.
[bookmark: _GoBack]3. Phẩm chất.	
- Phẩm chất yêu nước: Yêu quê hương, tự hào về về lịch sử quê hương, đất nước
- Phẩm chất chăm chỉ: Thực hiện nhiệm vụ học tập được giao
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Máy tính, ti vi
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
- Phiếu học tập
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Kết nối được kiến thức HS đã biết ở bài trước.
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS nghe hát bài Thành phố Hồ Chí Minh, nhạc sĩ Xuân Hồng.
-GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi:
+ Trong bài hát có địa điểm nào ở Thành phố Hồ Chí Minh? 
+ Người ta nói Thành phố Hồ Chí Minh đã viết nên thiên hùng ca, em hãy nêu các sự kiện lịch sử đặc biệt ở TP Hồ Chí Minh? 
- GV nhận xét, tuyên dương
	- HS lắng nghe


-Sông Bến Nghé, Chợ Bến Thành


-HS nêu sự kiện về Thành phố Hồ Chí Minh

	2. Hình thành kiến thức mới
+ Mục tiêu: Chứng minh được Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hoá, giáo dục quan trọng của cả nước.
+ Cách tiến hành
2.3. Thành phố Hồ Chí Minh_Trung tâm kinh tế, văn hoá, giáo dục quan trọng của Việt Nam
Hoạt động 3: Chứng minh Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hoá, giáo dục quan trọng của Việt Nam (Sinh hoạt nhóm 4)
- GV cho HS đọc thông tin trong SGK
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
- Mời cả lớp sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận và thực hiện nhiệm vụ sau vào phiếu học tập.
+ Đọc thông tin từ hình 6 đến hình 9, tìm các dẫn chứng để chứng minh Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hoá, giáo dục quan trọng của Việt Nam.
	Phiếu học tập
Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hoá, giáo dục quan trọng của Việt Nam.


	Lĩnh vực
	Dẫn chứng

	Kinh tế
	

	Văn hoá
	

	Giáo dục
	


- GV mời đại diện các nhóm trình bày sản phẩm. GV mời cả lớp cùng quan sát và đánh giá kết quả.
	Phiếu học tập
Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hoá, giáo dục quan trọng của Việt Nam.

	Lĩnh vực
	Dẫn chứng

	Kinh tế
	Đóng góp nhiều nhất vào tổng thu ngân sách sách của nhà nước. Sản xuất công nghiệp đứng đầu cả nước…..

	Văn hoá
	Nhiều di tích lịch sử, bảo tàng
Hội tụ dân cư khắp nơi tạo sự đa dạng văn hoá……..

	Giáo dục
	Nhiều viện nghiên cứu, trường đại học, trung tâm khoa học _ công nghệ,……


- GV nhận xét tuyên dương
3. Luyện tập
+ Mục tiêu: Củng cố các kiến thức, nội dung  vừa học được.
+ Cách tiến hành: 
-GV cho HS chơi trò chơi Ai nhanh ai đúng
( GV đưa ra câu hỏi, bạn nào giơ tay trước trả lời đúng sẽ được 1 phần quà, nếu trả lời sai thì nhường quyền trả lời cho bạn khác).
-GV đưa ra các câu hỏi và đọc câu hỏi, đáp án để HS chọn.
-GV nhận xét, tuyên dương
	







- HS đọc thông tin
- 1 HS đọc yêu cầu bài.
- Cả lớp sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận nhiệm vụ














- Đại diện các nhóm trình bày sản phẩm
- HS nhận xét theo gợi ý sản phẩm
















- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm


-HS lắng nghe luật chơi, cách chơi


-HS chơi

	4. Vận dụng
- Mục tiêu:
+ Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học để  chứng minh được Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hoá, giáo dục quan trọng của cả nước.
+ Cách tiến hành: 
- GV dặn HS về nhà chia sẻ với mọi người đặc điểm về kinh tế, văn hoá, giáo dục của Thành phố Hồ Chí Minh các em vừa học.
	





-HS về nhà chia sẻ.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................




---------------------------------------------------
Thứ   Năm  ngày 2   tháng  5  năm 2024
LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 
Bài 20: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (TIẾT 3)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Hoàn thành được sơ đồ phần luyện tập, điền đúng các ô theo nội dung bài học.
- Rèn luyện kĩ năng tư duy, liên kết các vấn đề.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Có ý thức tự học, tự hoàn thành các nội dung học tập
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Làm việc theo nhóm, biết hợp tác với bạn.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Yêu quê hương, tự hào về về lịch sử quê hương, đất nước
- Phẩm chất chăm chỉ: Thực hiện nhiệm vụ học tập được giao
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Máy tính, ti vi
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.


III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Kết nối được kiến thức HS đã biết với nội dung kiến thức mới trong bài
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS chơi trò chơi Chuyền thư ( Có 3 bì thư tương ứng 3 sự kiện: Nguyễn Hữu Cảnh lập phủ Gia Định, Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước từ Bến cảng Nhà Rồng, Quân Giải phóng tiến vào dinh độc lập , chúng ta hát các bài hát nếu bài hát kết thúc bì thư nằm ở bạn nào bạn đó sẽ trả lời câu hỏi: Nêu một vài đặc điểm của sự kiện?
- GV gọi lần lượt HS chơi
- GV nhận xét, dẫn dắt vào bài học               
	- HS nghe luật chơi và cách chơi







-HS chơi

	2. Luyện tập
Mục tiêu: Củng cố, hệ thống nội dung, kiến thức của bài học
Cách tiến hành:

	- GV cho HS đọc yêu cầu phần luyện tập và thực hành
- GV cho HS làm việc nhóm hoàn thành câu hỏi: Vẽ tóm tắt lại nội dung bài học Thành phố Hồ Chí Minh theo gợi ý dưới đây ? (Hình bàn tay)
- GV mời đại diện các nhóm trả lời
Vị trí địa lí: Ở vùng Nam Bộ, giáp 6 tỉnh, có ngõ thông ra biển.
Tên gọi: Sài Gòn, Sài Gòn_ Gia Định, Sài Gòn _ Chợ Lớn.
Trung tâm kinh tế, giáo dục, văn hoá: Là đầu tàu kinh tế của cả nước, có nhiều di tích lịch sử đa dạng về văn hoá, có nhiều viện nghiên cứu, trường đại học, trung tâm khoa học – công nghệ.
Sự kiện lịch sử: Năm 1698, Nguyễn Hữu Cảnh lập ra phủ Gia Định, ngày 5/6/1911 Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước từ Bến Cảng Nhà Rồng, 30/4/1975 Quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập
- GV nhận xét, tuyên dương
4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học để thiết kế được sản phẩm giới thiệu về Thành phố Hồ Chí Minh
- Cách tiến hành:
- GV cho HS làm việc ở nhà
- GV gợi ý: 
+ Phần đầu thư: nơi viết, ngày tháng năm, lời xưng hô.
+ Phần chính thư: Nêu mục đích, lí do viết thư, thăm hỏi tình hình của bạn, kể cho bạn nghe về những điều thú vị họ được về thành phố Hồ Chí Minh như vị trí địa lí, lịch sử, kinh tế, văn hoá, giáo dục,.....
+ Phần cuối thư: lời chúc, lời cảm ơn, lời hứa hẹn, chữ kí và họ tên
- GV sẽ thu sản phẩm vào tiết sau, cho HS đọc sản phẩm của mình hoặc GV nhận xét trực tiếp vào vở, sản phẩm của HS
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- HS đọc yêu cầu

-HS làm việc theo nhóm



-Đại diện nhóm trình bày














-HS lắng nghe, ghi nhớ






-HS lắng nghe nhiệm vụ và về nhà thực hiện.


	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................



TUẦN 34:   	     		
  Thứ   Tư  ngày 8   tháng  5  năm 2024
LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 
CHỦ ĐỀ: VÙNG NAM BỘ
Bài 21: ĐỊA ĐẠO CỦ CHI (T1) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Xác định được vị trí của Địa đạo Củ Chi trên bản đò hoặc lược đồ.
- Mô tả được một số công trình tiêu biểu trong Địa đạo Củ Chi, có sử dụng tranh ảnh, tài liệu lịch sử.
- Rèn luyện kĩ năng quan sát và sử dụng bản đồ, các tư liệu có liên quan, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự chủ tìm hiểu những câu chuyện lịch sử về việc đào hầm ở Củ Chi, chống Mỹ ở Địa đạo Củ Chi.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Trả lời những câu hỏi, kể một số câu chuyện về việc đào hầm ở Củ Chi, chống Mỹ ở Địa đạo Củ Chi.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm và thực hành.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Biết thể hiện được niềm tự hào về truyền thống và tinh thần đấu tranh anh dũng, sáng tạo của dân tộc Việt Nam.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ, ham học hỏi trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể, có tình thần bảo vệ các giá trị của di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV chiếu video clip về Địa đạo Củ Chi (độ dài khoảng 2 – 3 phút) và đưa ra các câu hỏi:
+ Em có hiểu biết gì về công trình được nhắc đến trong video clip?
- GV phát phiếu KWLH  để HS dựa vào hiểu biết của mình đưa ra câu trả lời vào các cột:
+ Cột K: Em đã biết gì về Địa đạo Củ Chi?
+ Cột W: Em muốn biết gì về Địa đạo Củ Chi?
- GV chọn ngẫu nhiên 1 – 2 phiếu yêu cầu HS đọc to trước lớp.
- Mời các HS khác bổ sung, góp ý.
- GV nhận xét, tuyên dương HS trả lời đúng và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS xem video clip và suy nghĩ trả lời câu hỏi.


- HS nhận và thực hiện phiếu KWLH.




- HS  đọc to phiếu của mình trước lớp.

- Các HS khác bổ sung, góp ý.
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 
+ Xác định được vị trí của Địa đạo Củ Chi trên bản đò hoặc lược đồ.
+ Mô tả được một số công trình tiêu biểu trong Địa đạo Củ Chi, có sử dụng tranh ảnh, tài liệu lịch sử.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Vị trí địa lí
* Xác định vị trí địa lí của Địa đạo Củ Chi trên lược đồ (làm việc cá nhân)
- GV mời HS làm việc cá nhân, quan sát hình 1 và đọc thông tin mục 1 để xác định vị trí địa lí của Địa đạo Củ Chi trên lược đồ.
+ Mời 1 – 2 HS đọc thông tin mục 1.
+ Mời 1 HS nêu phần chú thích trong lược đồ Hình 1.
+ Yêu cầu tự HS xác định vị trí địa lý của Địa đạo Củ Chi trên Lược đồ Hình 1 trong SGK.
+ Mời HS trả lời xác định vị trí địa lý của Địa đạo Củ Chi trước lớp.
[image: A map of a country with different colored states
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- Mời các HS khác bổ sung, góp ý.
- GV nhận xét, tuyên dương HS
Hoạt động 2: Một số công trình tiêu biểu của Địa đạo Củ Chi.
* Mô tả một số công trình tiêu biểu trong Địa đạo Củ Chi.
- GV mời HS đọc thông  tin trong SGK.
- GV yêu cầu HS dựa vào thông tin SGK và quan sát hình 2 ở mục 2 để mô tả.
[image: A diagram of a underground mine
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- GV mời HS làm việc nhóm, mỗi nhóm sẽ tìm hiểu về một công trình:
+ Bệnh viện dã chiến
+ Bếp Hoàng Cầm
+ Khu hầm xưởng chế tạo vũ khí
+ Khu nghỉ ngơi
+ ....
- GV mời đại diện nhóm trình bày kết quả làm việc theo kiểu đóng vai là hướng dẫn viên du kịch để giới thiệu một công trình tiêu biểu trong Địa đọa Củ Chi.
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, bổ sung và chuẩn hóa nội dung, tổng kết, biểu dương.
	


- HS làm việc cá nhân, quan sát hình 1 và đọc thông tin mục 1 để xác định vị trí địa lí của Địa đạo Củ Chi trên lược đồ.
- HS nêu phần chú thích.



- HS trả lời câu hỏi xác định vị trí địa lý của Địa đạo Củ Chi 
+ Địa đạo Củ Chi, cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 70km về phía tây bắc.
+ Hiện nay, di tích Địa đạo Củ Chi được bảo tồn ở hai địa điểm: Địa đạo Bến Dược thuộc xã Phú Mỹ Hưng và Địa đạo Bến Đình thuộc xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi.
- HS nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.




- HS đọc thông tin SGK mục 2
- HS quan sát hình 2.









- HS sinh hoạt nhóm, thảo luận và tìm hiểu về một công trình được phân công.
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- Đại diện các nhóm trình bày.



- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	3. Luyện tập
- Mục tiêu: 
+ Mở rộng kiến thức để củng cố và khắc sâu nội dung bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS trưng bày và giới thiệu các tranh ảnh, tư liệu sưu tầm được về các công trình tiêu biểu của Địa đạo Củ Chi (đã dặn từ tiết trước) trước lớp.
- GV mời cả lớp cùng quan sát và đánh giá phần trưng bày và giới thiệu của các bạn.
- GV nhận xét tuyên dương.
	- HS trưng bày và giới thiệu các tranh ảnh, tư liệu sưu tầm được về các công trình tiêu biểu của Địa đạo Củ Chi (đã dặn từ tiết trước) trước lớp.
- cả lớp cùng quan sát và đánh giá phần trưng bày và giới thiệu của các bạn.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS dựa vào nội dung tiết học vừa tìm hiểu, vẽ hoặc viết bài cảm nghĩ ngắn về vị trí địa lí, các công trình tiêu biểu và tưởng tượng cảnh sinh hoạt của Địa đạo Củ Chi.
- GV chọn 1 – 2 bài tiêu biểu trưng bày trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS thực hiện  vẽ hoặc viết bài cảm nghĩ theo các chủ đề GV đưa ra.



- Học sinh quan sát, bổ sung, góp ý.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


---------------------------------------------------
Thứ   Năm  ngày 9   tháng  5  năm 2024
LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 
CHỦ ĐỀ:VÙNG NAM BỘ
Bài 21: ĐỊA ĐẠO CỦ CHI (T2) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Sưu tầm và kể lại được một số câu chuyện lịch sử về việc đào hầm ở Củ Chi, Chông Mỹ ở Địa đạo Củ Chi.
- Rèn luyện kĩ năng quan sát và sử dụng các tư liệu có liên quan, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự chủ tìm hiểu những câu chuyện lịch sử về việc đào hầm ở Củ Chi, chống Mỹ ở Địa đạo Củ Chi.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Trả lời những câu hỏi, kể một số câu chuyện về việc đào hầm ở Củ Chi, chống Mỹ ở Địa đạo Củ Chi.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm và thực hành.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Biết thể hiện được niềm tự hào về truyền thống và tinh thần đấu tranh anh dũng, sáng tạo của dân tộc Việt Nam.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ, ham học hỏi trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể, có tình thần bảo vệ các giá trị của di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho cả lớp nghe bài hát "Củ Chi đất lửa hoa hồng" (nhạc sĩ: Quốc Thạnh) để khởi động bài học. 
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS lắng nghe.
- HS tham gia chơi bằng cách xung phong.
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 
+ Kể được tên một số phương tiện hỗ trợ học tập môn Lịch sử và Địa lí: bản đồ, lược đồ, biểu đồ, tranh ảnh, hiện vật, nguồn tư liệu...
+ Rèn luyện kĩ năng quan sát và sử dụng bản đồ, các tư liệu có liên quan, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 3: Huyền thoại dưới lòng đất.
* Tìm hiểu về cách đào hầm (làm việc nhóm 2)
- GV mời 1 – 2 HS đọc thông tin Đào hầm ở mục 3.
- GV mời HS làm việc nhóm 2, dựa và phần thông tin SGK và quan sát Hình 5, thực  hiện các nhiệm vụ: 
+ Đường hầm Củ Chi bắt đầu đào khi nào?
+ Mục đích của quân dân ta đào hầm trong các thời kì kháng chiến là gì?
+ Em hãy cho biết quân dân Củ Chi đã đào hầm như thế nào?
+ Thời gian và kết quả đào hầm Củ Chi là gì?
[image: A person in a cave
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- GV mời đại diện các nhóm trình bày.
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
* Tìm hiểu về đập tan trận càn “Bóc vỏ Trái Đất” (Sinh hoạt nhóm 2)
- GV mời 1 – 2 HS đọc thông tin Đập tan trận càn “Bóc vỏ Trái Đất” ở mục 3.
- GV mời HS làm việc nhóm 2, dựa và phần thông tin SGK và quan sát Hình 6, thực  hiện các nhiệm vụ: 
+ Đầu năm 1967, quân Mỹ đã thực hiện cuộc càn quét gì ở Củ Chi?
+ Mục đích của chúng là gì?
+ Chúng đã thực hiện cuộc càn quét như thế nào?
+ Em hãy cho biết quân dân Củ Chi đã đập tan trận càn “Bóc vỏ Trái Đất”  như thế nào?
[image: A person wearing a gas mask and holding an object
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- GV mời đại diện các nhóm trình bày.
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	


- HS đọc thông tin theo yêu cầu.

- HS sinh hoạt nhóm 2, thảo luận và trả lời câu hỏi:

+ Được đào trong thời kì kháng chiến chống Pháp.
+ Trong thời kì kháng chiến chống Pháp hầm được dùng là nơi trú ẩn, cất giấu tài liệu. Đến thời kì kháng chiến chống Mỹ,  phong trào Địa đạo Củ Chi  phát triển mạnh để làm căn cứ lâu dài.
+ Đầu tiên phải đào một giếng với đường kính 0,6m, sâu 3m. Sau đó lại dùng cuốc tay tiếp tục khoét sâu từ đáy giếng, tạo đường hầm đủ ro ngj để người đi được dưới lòng đất. Cứ cách 16m lại tạo một giếng.
+ Chỉ trong thời gian 2 năm, quân và dân Củ Chi đã đào được khoảng 250km địa đạo.
- Đại diện các nhóm trình bày.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- HS đọc thông tin theo yêu cầu.

- HS sinh hoạt nhóm 2, thảo luận và trả lời câu hỏi:

+ Đầu năm 1967, quân Mỹ thực hiện cuộc càn quét mang tên “Bóc vỏ Trái Đất”.
+ Phá hệ thống Địa đạo Củ Chi.
+ Quân Mỹ đã huy động hàng chục chiếc xe tăng, xe ủi với công suất lớn, cày xới mặt đất liên tục để tìm ra vị trí các nắp hầm; tuyển chọn một đội quân “Chuột cống” gồm 600 lính công binh “nhỏ người” thực hiện nhiệm vụ phá hệ thống địa đạo.
+ Quân Mỹ đi tới đâu cũng bị các chiến sĩ từ các ụ chiến đấu và giao thông hào đánh trả bằng mọi hình thức, mọi vũ khí. Quân dân Củ Chi đã bám trụ kiên cường, chiến đấu dũng cảm, đẩy lùi cuộc càn quét của quân Mỹ.
- Đại diện các nhóm trình bày.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	3. Luyện tập
- Mục tiêu: 
+ Biết xác định vị trí địa lí nước Việt Nam trên bản đồ.
+ Rèn luyện kĩ năng quan sát và sử dụng bản đồ, các tư liệu có liên quan, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh hơn?”, chia cả lớp thành 4 đội thi đua, các đội thảo luận, bấm chuông đứng tại chỗ đưa ra câu trả lời.  Đội nào đạt điểm số cao nhất qua việc trả lời 5 câu hỏi có nội dung liên quan tới bài học sẽ là đội chiến thắng.
+ Câu 1: Địa đạo Củ Chi được xây dựng ở đâu?
+ Câu 2: Kể tên một số công trình tiêu biểu của Địa đạo Củ Chi?
+ Câu 3: “Bếp Hoàng Cầm” có điểm độc đáo gì?
+ Câu 4: Với mục đích phá hệ thống Địa đạo Củ Chi, quân Mỹ đã thực hiện trận càn quét mang tên gì?
+ Câu 5: Hiện nay, di tích Địa đạo Củ Chi được bảo tồn ở những địa điểm nào?
- GV mời các đội tham gia, GV làm trọng tài bấm giờ và xác định kết quả.
- Nhận xét kết quả các tổ, tuyên dương.
- GV cho HS hoàn thành phiếu KWLH:
+ Cột L: Em đã học được gì về Địa đạo Củ Chi?
+ Cột H: Em sẽ giới thiệu về Địa đạo Củ chi với bạn của em như thế nào?
- GV chọn ngẫu nhiên 1 – 2 phiếu yêu cầu HS đọc to trước lớp.
- Mời các HS khác bổ sung, góp ý.
- GV nhận xét, tuyên dương HS trả lời đúng và dẫn dắt vào bài mới.
	- Học sinh lắng nghe luật trò chơi.
















- Các đội tham gia chơi.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.
- HS hoàn thiện phiếu KWLH.




- HS  đọc to phiếu của mình trước lớp.

- Các HS khác bổ sung, góp ý.
- HS lắng nghe.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS lựa chọn một trong hai nhiệm vụ (thực hiện ở nhà và trình bày kết quả vào buổi học sau).
+ Nhiệm vụ 1: Trong vai một hướng dẫn viên du lịch, em hãy giới thiệu cho du khách về nét độc đáo của Địa đạo Củ Chi.
+ Nhiệm vụ 2: Sưu tầm những câu chuyện, hình ảnh về quân  và dân Củ Chi chống Mỹ ở Địa đạo. 

- GV lưu ý HS: Sản phẩm đa dạng tùy thuộc vào sự sáng tạo của HS, có thể thiết kế poster, tập san, biên tập video clip, bài thuyết trình trên PowerPoint, can-va,... Nguồn tìm hiểu: SGK, sách tư liệu, internet, ....
- GV đọc phần thông tin mở rộng “Về Củ Chi nghe kể chuyện đào hầm” (Trang 136, SGV Lịch sử và địa lí lớp 4, bộ Cánh Diều).
- Mời HS nêu suy nghĩ về cách đào hầm Củ Chi của ông cha ta.
- Mời các HS khác bổ sung, góp ý.
- GV nhận xét, tuyên dương HS
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- HS lựa chọn nhiệm vụ, chuẩn bị theo yêu cầu nhiệm vụ.

+ Nhiệm vụ 1: Giới thiệu cho du khách về nét độc đáo của Địa đao Củ Chi (thời gian, địa điểm, cách xây dựng, một số công trình tiêu biểu). 
+ Nhiệm vụ 2: Sưu tầm nhung ữ câu chuyện, hình ảnh về quân và dân Củ Chi chống Mỹ ở Địa đạo. 
- HS lắng nghe, ghi nhớ.





- Cả lớp lắng nghe.



- Một số HS nêu suy nghĩ.

- Các HS khác bổ sung, góp ý.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................



TUẦN 35:   
Thứ   Tư   ngày 15   tháng  5  năm 2024
LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 
ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Xác định được vị trí địa lí của 5 vùng: Trung du và miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng Bắc Bộ, Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ trên bản đồ hoặc lược đồ.
- Hệ thống được nội dung lịch sử và đọa lí đã học về 5 vùng của Việt Nam.
- Sưu tầm tư liệu, giới thiệu được những nét tiêu biểu về vùng em sống.
- Xây dựng kế hoạch tham quan di tích lịch sử.
- Rèn luyện kĩ năng quan sát và sử dụng bản đồ, các tư liệu có liên quan, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực, chủ động tìm kiếm tư liệu, hoàn thành nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất các ý tưởng và đưa ra hướng giải quyết nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tham gia thảo luận, trình bày kết quả và phản hồi tích cực khi thực hiện nhiệm vụ học tập
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Biết chia sẻ, giúp đỡ bạn trong sử dụng, thực hành các hoạt động về Lịch sử, Địa lí.
- Phẩm chất chăm chỉ: Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ học tập và luôn tự giác tìm hiểu, sưu tầm tư liệu về các vùng của Việt Nam.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ gìn và phát huy giá trị của di tích lịch sử.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS xem video về các tỉnh vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ Việt Nam để khơỉ động bài học. 
https://youtu.be/YrZk0PyNiqk
+ Trung Du và miền núi Bắc Bộ có bao nhiêu tỉnh thành?
+ Lào Cai có địa điểm nào nổi bật?
+ Quảng Ninh địa điểm nào được công nhận là di sản thiên nhiên Thế giới?
- GV mời HS nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, bổ sung, giới thiệu vào bài.
	- HS quan sát video và trả lời một số câu hỏi


+ Trung Du và miền núi Bắc Bộ có 19 tỉnh thành.
+ Lào Cai có đỉnh Fansipan ở Sa Pa.
+ Quảng Ninh có Vịnh Hạ Long được công nhận là di sản thiên nhiên Thế giới
- HS nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 
+ Khái quá và hệ thống được kiến thức về vị trí địa lí, nhân vật lịch sử, di tích lịch sử, lễ hội của 5 vùng: Trung du và miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng Bắc Bộ, Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ trên bản đồ hoặc lược đồ.
     + Rèn luyện kĩ năng quan sát và sử dụng bản đồ, các tư liệu có liên quan, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Hệ thống một số kiến thức về 5 vùng của Việt Nam. 
- GV cho HS quan sát lược đồ hình 1 SGK trang 117.
- GV cho HS thảo luận theo nhóm 4 và hoàn thành vào phiếu bài tập nhóm với nhiệm vụ sau:
+ Hãy cho biết tương ứng với các số 1, 2, 3, 4, 5 là những vùng nào của nước ta.
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+ Hãy sắp xếp các từ khóa vào bảng sau sao cho phù hợp với mỗi vùng?
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- GV mời HS chia sẻ kết quả

- GV mời HS nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	

- HS quan sát lược đồ và nghe GV giải thích ý nghĩa, tác dụng của lược đồ.
- HS thảo luận và làm vào phiếu bài tập.


+ 1 -  Trung du và miền núi Bắc Bộ; 2 - Đồng bằng Bắc Bộ; 3 - Duyên hải miền Trung; 4 - Tây Nguyên; 5 - Nam Bộ.






	Vùng
	Trung du và miền núi....
	Đồng bằng Bắc Bộ
	Duyên hải miền Trung
	Tây Nguy
ên
	Nam
 Bộ

	Từ khóa
	Lễ hội Lồng Tồng, lễ .....
	Hoàng Diệu; Văn Miếu 
	Hội quán Phúc Kiến, ....
	Đinh Núp, ....
	Bến cảng Nh,...


- HS đại diện nhóm chia sẻ kết quả của nhóm mình.
- HS nhận xét, bổ sung nhóm bạn.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	3. Luyện tập
- Mục tiêu: 
+ Lựa chọn đặc điểm thiên nhiên và hoạt động sản xuất phù hợp với mỗi vùng.
+ Giới thiệu được một số nét tiêu biểu về vùng em sống.
+ Sưu tầm tư liệu, giới thiệu được một di tích lịch sử đã học
     + Rèn luyện kĩ năng quan sát và sử dụng bản đồ, các tư liệu có liên quan, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 2: Tham gia trò chơi “Ai nhanh, ai đúng?”
- GV mời HS tham gia trò chơi “Ai nhanh – Ai đúng.
+ Luật chơi: GV phát cho mỗi tổ 6 bộ thẻ chữ và 5 hộp ghi tên 5 vùng của Việt Nam và hướng dẫn chơi. Trong đó bộ thẻ chữ gồm 5 thẻ màu xanh chỉ đặc điểm thiên nhiên của 5 vùng: A, B, C, D, E và 5 thẻ màu vàng chỉ hoạt động sản xuất của 5 vùng: G, H, I, K, L. Trong thời gian 5 phút, đội nào đúng và nhanh hơn đội đó sẽ chiến thắng.
+ GV mời đại diện các tổ tham gia, GV làm trọng tài bấm giờ và xác định kết quả.




- GV mời cả lớp cùng quan sát và công bố đội thắng cuộc, tuyên dương.
	

- HS tham gia trò chơi.

- Các nhóm lắng nghe luật chơi.






- Quản trò lên mời đại diện các tổ chơi.
+  Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ: thẻ B, K.
+ Vùng Đồng bằng Bắc Bộ: thẻ D, L.
+ Vùng Duyên hải miền Trung: thẻ E, G.
+ Vùng Tây Nguyên: thẻ A, H.
+ Vùng Nam Bộ: thẻ C, I.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	Hoạt động 3: Giới thiệu về vùng em đang sống
- GV cho HS làm việc nhóm 6 chí sẻ tranh ảnh về vùng quê e theo gợi ý:


+ Tên vùng.
+ Danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử.
+ Danh nhân lịch sử.
+ Một số nét văn hóa đặc sắc.
+ Nêu cảm nghĩ của mình về vùng em đang sống.
- GV mời HS nhóm lên chia sẻ những điều về địa phương mình.
- GV mời các nhóm nhận xét và đưa ra các câu hỏi vấn đáp thêm cho nhóm bạn.
- GV yêu cầu HS bình chọn nhóm có thuyết trình về địa phương mình hay nhất và ấn tượng nhất
- GV nhận xét, tuyên dương
	

- HS mang các sản phẩm nhóm mình đã chuẩn bị.
- HS tham gia thảo luận nhóm 6 và trả lời các câu hỏi gợi ý.
+ Tên vùng em đang ở là …..
+ Danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử…..
+ Danh nhân lịch sử…..
+ Một số nét văn hóa đặc sắc…..
+ Cảm nghĩ của mình về vùng em đang sống….
- Các nhóm lên chia sẻ về địa phương mình.

- HS nhận xét và vấn đáp nhóm bạn.


HS bình chọn nhóm có thuyết trình về địa phương mình hay nhất và ấn tượng nhất.

- HS lắng nghe.

	Hoạt động 4. Xây dựng kế hoạch tham quan di tích lịch sử
- GV yêu cầu HS mang các sản phẩm tranh mà đã phân công ở tiết học trước 
- GV cho HS thảo luận theo nhóm 6 và trả lời các câu hỏi gợi ý:
- GV cho HS thảo luận theo nhóm 6 
+ Lựa chọn một trong các di tích lịch sử đã học, sưu tầm tư liệu để hoàn thành kế hoạch tham quan di tích theo gợi ý
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]
+ Liệt kê những việc HS lên làm và không nên làm khi đến thăm quan các di tích lịch sử để gìn giữ và quảng bá giá trị của các di tích đó.
- GV mời đại diện nhóm lên chia sẻ kết quả của nhóm mình.
- GV mời HS nhóm khác nhận xét, bổ sung
- GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức.
	

- HS đọc yêu cầu bài tập.
- HS thảo luận nhóm 6.

















- Đại diện nhóm chia sẻ kết quả

- HS nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe, rút kinh

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS về chia sẻ về các di tích lịch sử cho người thân nghe.
+ HS hãy kể về các di tích lịch sử của địa phương mình cho người thân nghe
+ Nhận xét kết quả các tổ, tuyên dương.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- HS thực hiện về nhà kể cho người thân nghe.



- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


---------------------------------------------------
Thứ   Tư   ngày 15   tháng  5  năm 2024
LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 
KIỂM TRA CUỐI NĂM
                                             ( ĐỀ  NHÀ TRƯỜNG )
CHỮ KÝ CỦA KHỐI TRƯỞNG                             NHẬN XÉT CỦA BGH
  



                                                                         Ngày…….tháng  5 năm 2024
                                                                                                 TM. BGH
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